
 

 

VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHÍ TƯỢNG – KHÍ HẬU 

 
 

Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn  

Bản tin phát lúc: 1h00 ngày 02/10/2024 
 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

   Thời gian  
    dự báo 

 
 
 

Trạm 

01h-07h 
02/10/24 

07h-13h 
02/10/24 

13h-19h 
02/10/24 

19h-01h 
02/10/24 

01h-07h 
03/10/24 

07h-13h 
03/10/24 

13h-19h 
03/10/24 

19h-01h 
03/10/24 

01h-07h 
04/10/24 

07h-13h 
04/10/24 

13h-19h 
04/10/24 

TÂY BẮC 

LAI CHÂU 

Mường Tè 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sìn Hồ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tam Đường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Than Uyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐIỆN BIÊN 

Mường Lay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuần Giáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pha Đin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Điện Biên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SƠN LA 

Phiêng Lanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mường La 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sơn La 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sông Mã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cò Nòi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yên Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bắc Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phù Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mộc Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HÒA BÌNH 
Mai Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kim Bôi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

   Thời gian  
    dự báo 

 
 
 

Trạm 

01h-07h 
02/10/24 

07h-13h 
02/10/24 

13h-19h 
02/10/24 

19h-01h 
02/10/24 

01h-07h 
03/10/24 

07h-13h 
03/10/24 

13h-19h 
03/10/24 

19h-01h 
03/10/24 

01h-07h 
04/10/24 

07h-13h 
04/10/24 

13h-19h 
04/10/24 

Chi Nê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lạc Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hòa Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
VIỆT  BẮC 

 
 

LÀO CAI 

Lào Cai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bắc Hà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sa Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phố Ràng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

YÊN BÁI 

Mù.Cang Chải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yên Bái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Văn Chấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lục Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HÀ GIANG 

Hà Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hoàng Su Phì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bắc Mê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bắc Quang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TUYÊN QUANG 

Tuyên Quang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hàm Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chiêm Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BẮC CẠN 

Chợ Rã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ngân Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bắc Cạn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THÁI NGUYÊN 
 

Thái Nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Định Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PHÚ THỌ 

Minh Đài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phú Hộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Việt Trì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VĨNH PHÚC 
Vĩnh Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tam Đảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

   Thời gian  
    dự báo 

 
 
 

Trạm 

01h-07h 
02/10/24 

07h-13h 
02/10/24 

13h-19h 
02/10/24 

19h-01h 
02/10/24 

01h-07h 
03/10/24 

07h-13h 
03/10/24 

13h-19h 
03/10/24 

19h-01h 
03/10/24 

01h-07h 
04/10/24 

07h-13h 
04/10/24 

13h-19h 
04/10/24 

ĐÔNG 
BẮC 

CAO BẰNG 

Cao Bằng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bảo Lạc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nguyên Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trùng Khánh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LẠNG SƠN 

Thất Khê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lạng Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bắc Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hữu Lũng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Đình Lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUẢNG NINH 

Móng Cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quảng Hà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiên Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cô Tô 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cửa Ông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bãi Cháy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uông Bí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BẮC GIANG 

Hiệp Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lục Ngạn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sơn Động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bắc Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BẮC NINH Bắc Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HẢI PHÒNG 

Phù Liễn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hòn Dấu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bạch. Long Vĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐỒNG 
BẰNG BẮC 

BỘ 
HÀ NỘI 

Láng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sơn Tây 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ba Vì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hà Đông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

   Thời gian  
    dự báo 

 
 
 

Trạm 

01h-07h 
02/10/24 

07h-13h 
02/10/24 

13h-19h 
02/10/24 

19h-01h 
02/10/24 

01h-07h 
03/10/24 

07h-13h 
03/10/24 

13h-19h 
03/10/24 

19h-01h 
03/10/24 

01h-07h 
04/10/24 

07h-13h 
04/10/24 

13h-19h 
04/10/24 

HẢI DƯƠNG 
Chí Linh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hải Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HƯNG YÊN Hưng Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NAM ĐỊNH 
Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Văn Lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HÀ NAM Phủ Lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NINH BÌNH 

Nho Quan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ninh Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cúc Phương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THÁI BÌNH Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BẮC TRUNG 
BỘ 

THANH HÓA 

Hồi Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yên Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sầm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bái Thượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Như Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tĩnh Gia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NGHỆ AN 

Qùy Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tương Dương 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Qùy Hợp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tây Hiếu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Con Cuông 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quỳnh Lưu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Đô Lương 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hòn Ngư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HÀ TĨNH 
Hương Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hà Tĩnh 79 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

   Thời gian  
    dự báo 

 
 
 

Trạm 

01h-07h 
02/10/24 

07h-13h 
02/10/24 

13h-19h 
02/10/24 

19h-01h 
02/10/24 

01h-07h 
03/10/24 

07h-13h 
03/10/24 

13h-19h 
03/10/24 

19h-01h 
03/10/24 

01h-07h 
04/10/24 

07h-13h 
04/10/24 

13h-19h 
04/10/24 

Hương Khê 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kỳ Anh 19 16 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

TRUNG 
TRUNG BỘ 

QUẢNG BÌNH 

Tuyên Hóa 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Đồng Hới 32 21 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ba Đồn 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUẢNG TRỊ 

Cồn Cỏ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Đông Hà 173 4 2 0 1 1 1 0 4 1 1 

Khe Sanh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỪA THIÊN 
HUẾ 

Huế 37 5 14 2 26 5 3 0 3 0 0 

A Lưới 7 9 1 0 1 17 3 1 1 1 1 

Nam Đông 0 22 8 6 10 3 2 2 2 0 0 

ĐÀ NẴNG 
Hoàng Sa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Đà Nẵng 2 3 59 46 12 0 0 0 0 0 0 

QUẢNG NAM 
Tam Kỳ 0 2 20 70 14 4 0 0 2 9 0 

Trà My 0 1 24 27 2 18 2 0 1 3 0 

QUẢNG NGÃI 

Lý Sơn 12 47 0 0 0 1 0 0 11 1 0 

Q.Ngãi 0 0 2 19 29 17 7 0 2 2 2 

Ba Tơ 0 2 28 33 2 18 16 0 0 6 4 

NAM 
TRUNG BỘ 

BÌNH ĐỊNH 

Hoài Nhơn 0 0 2 17 4 1 22 0 0 0 0 

An Nhơn 0 0 6 51 1 2 35 1 0 4 1 

Quy Nhơn 0 0 5 60 0 4 48 1 0 0 1 

Tuy Hòa 0 0 1 0 0 0 1 15 24 0 1 

KHÁNH HÒA 

Nha Trang 0 0 4 0 0 0 0 0 11 6 1 

Cam Ranh 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Song Tử Tây 6 3 0 0 2 0 1 1 1 0 0 

Trường Sa 0 2 0 2 0 0 0 2 0 3 0 

NINH THUẬN Phan Rang 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

BÌNH THUẬN 
Phan Thiết 0 0 5 1 0 0 3 7 0 0 0 

La Gi 0 2 1 97 2 5 3 17 0 0 0 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

   Thời gian  
    dự báo 

 
 
 

Trạm 

01h-07h 
02/10/24 

07h-13h 
02/10/24 

13h-19h 
02/10/24 

19h-01h 
02/10/24 

01h-07h 
03/10/24 

07h-13h 
03/10/24 

13h-19h 
03/10/24 

19h-01h 
03/10/24 

01h-07h 
04/10/24 

07h-13h 
04/10/24 

13h-19h 
04/10/24 

Phú Qúy 0 0 0 0 0 0 2 37 5 3 0 

TÂY 
NGUYÊN 

KON TUM 
Đắk Tô 2 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 

Kon Tum 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 

GIA LAI 

Plâycu 1 0 55 3 0 0 21 0 0 0 0 

An Khê 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 

Yaly 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ayunpa 0 1 72 33 0 1 3 0 1 1 0 

ĐẮC LẮC 

Eahleo 0 0 28 18 0 0 0 0 0 0 0 

Buôn Hồ 0 0 5 2 0 1 5 0 0 0 0 

M Đrắk 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.M. Thuột 0 0 15 0 0 14 1 0 1 0 0 

Eakmat 0 1 11 0 0 56 2 0 0 0 0 

Lăk 5 1 0 0 0 1 3 0 0 2 3 

ĐẮK NÔNG 
Đắc Mil 0 13 13 0 0 0 4 0 0 2 1 

Đắk Nông 2 3 8 0 0 2 2 0 0 0 0 

LÂM ĐỒNG 

Đà Lạt 0 28 42 0 0 1 16 1 0 0 0 

Liên Khương 0 1 23 0 0 1 62 1 0 7 0 

Bảo Lộc 0 0 4 0 0 0 8 4 0 7 57 

NAM BỘ 

BÌNH PHƯỚC 
Phước Long 0 0 3 6 0 0 81 5 0 0 11 

Đồng Phú 0 0 0 3 2 0 0 11 0 1 14 

TÂY NINH Tây Ninh 0 0 1 62 0 0 0 125 4 0 0 

ĐỒNG NAI 

Trị An 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 43 

Biên Hòa 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 33 

Long Khánh 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 49 

TP. HỒ CHÍ 
MINH 

Nhà Bè 0 1 0 0 2 2 16 0 0 0 5 

BÀ RỊA VŨNG 
TÀU 

Vũng Tàu 0 0 0 0 4 0 0 37 8 0 0 

Côn Đảo 1 0 0 0 0 5 4 6 0 2 0 

Huyền Trân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 

LONG AN Mộc Hóa 0 3 0 9 1 2 2 46 0 0 1 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

   Thời gian  
    dự báo 

 
 
 

Trạm 

01h-07h 
02/10/24 

07h-13h 
02/10/24 

13h-19h 
02/10/24 

19h-01h 
02/10/24 

01h-07h 
03/10/24 

07h-13h 
03/10/24 

13h-19h 
03/10/24 

19h-01h 
03/10/24 

01h-07h 
04/10/24 

07h-13h 
04/10/24 

13h-19h 
04/10/24 

TIỀN GIANG 
Mỹ Tho 0 0 0 0 1 0 1 136 0 0 4 

Ba Tri 0 0 9 1 0 4 0 6 0 0 0 

ĐỒNG THÁP Cao Lãnh 2 2 0 0 0 5 13 25 0 0 0 

TRÀ VINH Càng Long 0 3 0 0 0 6 10 3 0 0 2 

AN GIANG Châu Đốc 0 0 1 0 0 22 18 0 0 0 0 

CẦN THƠ Cần Thơ 0 4 32 0 0 0 62 4 0 0 1 

SÓC TRĂNG Sóc Trăng 0 0 3 0 1 0 65 0 0 0 0 

KIÊN GIANG 

Rạch Gía 8 0 0 0 2 0 9 2 0 0 0 

Phú Quốc 7 1 0 8 1 0 1 1 0 0 0 

Thổ Chu 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 

BẠC LIÊU Bạc Liêu 0 1 0 0 0 6 4 2 0 4 4 

CÀ MAU Cà Mau 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 

 
 
 
 


